
TT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NG. SINH LỚP MỨC GIẢM
SỐ THỰC TẾ

 SV ĐÓNG 
THÀNH TIỀN GHI CHÚ

1 2020335201 Nguyễn Ngọc Lan Anh 12/11/1996 K20VBC Giảm 50% 2.700.000 1.350.000

2 2020337176 Nguyễn Thị Minh Châu 11/09/1996 K20VBC Giảm 50% 4.050.000 2.025.000

3 2021335193 Ngô Thanh Hảo 20/02/1994 K20VBC Giảm 50% 4.950.000 2.475.000

4 2020336947 Lê Thị Thanh Hiền 27/10/1996 K20VBC Giảm 50% 3.600.000 1.800.000

5 2020335197 Huỳnh Thị Kim Hiếu 14/08/1996 K20VBC Giảm 50% 4.950.000 2.475.000

6 2021335238 Trần Gia Hưng 05/08/1996 K20VBC Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

7 2020335234 Nguyễn Thị Khánh Huyền 07/08/1996 K20VBC Giảm 50% 4.050.000 2.025.000

8 2021335216 Nguyễn Quang Khánh 22/04/1996 K20VBC Giảm 50% 900.000 450.000

9 2021335240 Nguyễn Đắc Khánh 14/03/1996 K20VBC Giảm 50% 4.050.000 2.025.000 1

10 2021335250 Nguyễn Văn Long 08/03/1996 K20VBC Giảm 50% 7.200.000 3.600.000

11 2020335214 Nguyễn Thị Thanh Mai 24/07/1996 K20VBC Giảm 50% 900.000 450.000

12 2020335265 Phan Nữ Hà My 22/11/1995 K20VBC Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

13 2020336945 Ngô Trần Bảo Ngọc 30/08/1996 K20VBC Giảm 50% 900.000 450.000

14 2020335231 Nguyễn Thanh Nguyên 25/02/1996 K20VBC Giảm 50% 4.050.000 2.025.000

15 2020335180 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/08/1994 K20VBC Giảm 50% 2.700.000 1.350.000

16 2020336954 Lê Thị Hoàng Nhung 17/04/1996 K20VBC Giảm 50% 5.400.000 2.700.000

17 2020335164 Lê Thị Thảo Phương 27/02/1996 K20VBC Giảm 50% 3.150.000 1.575.000

18 2020337238 Nguyễn Thị Thanh Tâm 01/01/1996 K20VBC Giảm 50% 1.350.000 675.000

19 2021337811 Đoàn Quốc Thắng 06/07/1996 K20VBC Giảm 50% 1.350.000 675.000
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20 2020335243
Nguyễn Lương 

Hoàng
Thi 23/10/1996 K20VBC Giảm 50% 450.000 225.000

21 2021335212 Nguyễn Hoàng Thức 22/09/1996 K20VBC Giảm 50% 1.800.000 900.000

22 2020335252 Nguyễn Quỳnh Trang 24/01/1995 K20VBC Giảm 50% 900.000 450.000

23 2020335268 Trần Huyền Trang 22/01/1996 K20VBC Giảm 50% 4.050.000 2.025.000

24 2020335174 Trần Thị Thục Trinh 16/03/1996 K20VBC Giảm 50% 5.400.000 2.700.000

25 2021335198 Bùi Hoàng Vinh 04/05/1993 K20VBC Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

26 2020335258 Nguyễn Thị Tường Vương 27/08/1996 K20VBC Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

27 2020336948 Nguyễn Thị Huỳnh Xuân 29/07/1996 K20VBC Giảm 50% 1.800.000 900.000 1

28 2020345394 Nguyễn Thị Minh An 19/01/1995 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

29 2020347004 Huỳnh Trần Mai Anh 20/07/1996 K20VHD Giảm 50% 4.050.000 2.025.000

30 2021345271 Dương Thành Bảo 20/11/1995 K20VHD Giảm 50% 4.950.000 2.475.000

31 2021345296 Nguyễn Văn Cường 04/04/1995 K20VHD Giảm 50% 3.150.000 1.575.000

32 2020346998 Hồ Vũ Thục Đoan 25/01/1996 K20VHD Giảm 50% 4.500.000 2.250.000

33 2021346988 Trần Minh Đức 16/10/1996 K20VHD Giảm 50% 5.400.000 2.700.000

34 2020345453 Dương Phương Giang 15/02/1996 K20VHD Giảm 50% 7.200.000 3.600.000

35 2020345337 Trương Thị Hồng Hạnh 20/07/1996 K20VHD Giảm 50% 7.200.000 3.600.000

36 2020345364 Trương Thị Diệu Hiền 21/02/1996 K20VHD Giảm 50% 4.500.000 2.250.000

37 2021345353 Đinh Trung Hiếu 06/03/1996 K20VHD Giảm 50% 4.500.000 2.250.000

38 2021346976 Trần Duy Hoàng 07/09/1994 K20VHD Giảm 50% 4.050.000 2.025.000

39 2020345395 Phạm Thị Thanh Hồng 22/04/1995 K20VHD Giảm 50% 3.150.000 1.575.000

40 2021345301 Nguyễn Lương Ngọc Huy 23/04/1996 K20VHD Giảm 50% 5.850.000 2.925.000

41 2020345341 Tào Thị Hoàng Linh 26/09/1996 K20VHD Giảm 50% 4.950.000 2.475.000

42 2020345373 Võ Thị Thùy Linh 16/11/1996 K20VHD Giảm 50% 3.600.000 1.800.000

43 2021345281 Nguyễn Ngọc Long 01/10/1996 K20VHD Giảm 50% 3.150.000 1.575.000
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44 2020346995 Trần Thị Thảo Ly 14/11/1996 K20VHD Giảm 50% 2.700.000 1.350.000

45 2021345436 Huỳnh Bảo Ngọc 01/06/1996 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

46 2021345399 Nguyễn Quang Anh Nguyên 07/12/1996 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

47 2020345323 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/08/1995 K20VHD Giảm 50% 5.850.000 2.925.000

48 2020345329 Tống Thị Hoàng Oanh 20/01/1996 K20VHD Giảm 50% 3.600.000 1.800.000

49 2020345411 Hoàng Thị Kim Oanh 09/04/1995 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

50 2020345433 Nguyễn Thị Uyên Phương 04/08/1996 K20VHD Giảm 50% 4.500.000 2.250.000 1

51 2020345441 Trần Thị Ái Phương 01/07/1994 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

52 2021345286 Trần Nguyễn Nhật Quang 20/01/1995 K20VHD Giảm 50% 3.600.000 1.800.000

53 2021345464 Lê Tấn San 11/06/1996 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

54 2021345338 Phạm Trường Sinh 10/05/1996 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

55 2020347006 Nguyễn Thị Thảo Sương 20/09/1996 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

56 2020345398 Nguyễn Thị Thanh Tâm 09/02/1996 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

57 2021345383 Phan Bá Thái 26/04/1996 K20VHD Giảm 50% 7.200.000 3.600.000

58 2020345396 Nguyễn Phương Thảo 29/02/1996 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

59 2020347001 Nguyễn Thị Thạch Thảo 19/02/1996 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000 1

60 2020345410 Lê Vũ Hoàng Thi 03/03/1996 K20VHD Giảm 50% 1.350.000 675.000

61 2020345316 Phan Thị Kim Tiến 23/11/1996 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

62 2021348143 Võ Kim Toàn 14/08/1996 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

63 2020345435 Nguyễn Phạm Thùy Trâm 04/04/1996 K20VHD Giảm 50% 2.700.000 1.350.000

64 2021348175 Lê Thành Tứ 05/03/1995 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

65 2021347865 Lê Viết Tùng 05/10/1996 K20VHD Giảm 50% 4.500.000 2.250.000

66 2020335270 Trần Thị Thanh Uyên 26/06/1996 K20VHD Giảm 50% 2.700.000 1.350.000

67 2020345346 Phùng Thị Tường Vi 29/01/1996 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000
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68 2020346969 Nguyễn Thị Tường Vi 19/07/1996 K20VHD Giảm 50% 2.250.000 1.125.000

69 2020345457 Trịnh Thị Ngọc Vi 20/08/1996 K20VHD Giảm 50% 3.150.000 1.575.000

Tổng số:  69 sinh viên 113.850.000

Số tiền bằng chữ: Một trăm mười ba triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn

Đà Nẵng, ngày  19 tháng 06 năm 2018
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